
STT Họ và tên Giới tính Ngày, tháng, năm sinh
Ngành học đăng kí xét tuyển và đăng kí xét 

học bổng

I

1 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 1/16/2007 Kinh doanh quốc tế

2 Nguyễn Vũ Bảo Duy Nam 5/26/2007 Kinh doanh quốc tế

3 Nguyễn Chí Hiển Nam 8/6/2007 Kinh doanh quốc tế

4 Trần Bảo Ngọc Nữ 1/8/2007 Kinh doanh quốc tế

5 Nguyễn Ánh Mai Linh Nữ 2/10/2007 Ngôn ngữ Anh

6 Ngô Phú Nhật Nam 5/27/2007 Tự động hóa và Tin học

7 Vũ Thành Khoa Nam 8/18/2007 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

8 Trần Văn Long Nam 6/17/2007 Tin học và Kỹ thuật máy tính

9 Vũ Duy Anh Nam 11/3/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh

II

1 Đỗ An Ngọc Linh Nữ 4/26/2007 Hệ thống thông tin quản lý

2 Nguyễn Thị Bảo Anh Nữ 8/16/2007 Hệ thống thông tin quản lý

3 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Nữ 7/9/2007 Kinh doanh quốc tế

4 Bùi Quang Vinh Nam 3/7/2007 Kinh doanh quốc tế

5 Lê Đình Hùng Nam 2/24/2007 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

6 Trần Đức Quang Nam 4/9/2007 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

7 Trần Thái Bảo Ngọc Nữ 7/7/2007 Ngôn ngữ Anh

8 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 4/17/2007 Tự động hóa và Tin học

III

1 Phạm Xuân Nhất Linh Nam 6/10/2007 Công nghệ thông tin ứng dụng

2 Vũ Hoàng Khánh Linh Nữ 8/18/2007 Kinh doanh quốc tế

3 Đỗ Hoàng Phương Nhi Nữ 10/19/2007 Kinh doanh quốc tế

4 Trịnh Thục Mỹ Vân Nữ 5/24/2007 Kinh doanh quốc tế

5 Phạm Đức Dương Nam 8/20/2007 Kinh doanh quốc tế

6 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 8/24/2007 Kinh doanh quốc tế

7 Nguyễn Hiền My Nữ 5/18/2007 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

8 Nguyễn Đạt Phúc Trường Nam 9/13/2007 Ngôn ngữ Anh

9 Lê Bá Ánh Nam 8/3/2007 Ngôn ngữ Anh

10 Vũ Trọng Việt Nam 5/24/2007 Ngôn ngữ Anh

11 Lương Ngọc Khánh Nữ 5/19/2007 Phân tích dữ liệu kinh doanh

12 Nguyễn Minh Đăng Nam 2/23/2007 Truyền thông số

13 Vũ Minh Trang Nữ 9/16/2007 Truyền thông số
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Đạt điều kiện 100% học phí

Đạt điều kiện 75% học phí

Đạt điều kiện 50% học phí


